Biểu số 2
Đơn vị: Trường Mầm non An sinh A
Chương: 622 loại, 490, khoản 491
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2017
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
ĐV tính: đồng
	Số TT
	Chỉ tiêu
	Số liệu báo cáo dự toán 
	Ghi chú 

	A
	Dự toán thu
	 
	 

	I
	Tổng số thu
	 53,000,000
	 

	1
	 Thu phí, lệ phí
	 53,000,000
	 

	 
	Học phí năm học 2016-2017
	 53,000,000
	 

	II
	Số thu nộp NSNN
	 53,000,000
	 

	1
	Phí, lệ phí
	 53,000,000
	 

	III
	Số được để lại chi theo chế độ
	 53,000,000
	 

	1
	 Phí, lệ phí
	 53,000,000
	 


	 
	Trong đó 
	 
	 

	
	- Chi thanh toán cá nhân:
	 32,000,000
	 

	
	Mục 6050
	 27,000,000
	 

	
	Mục 6300
	 5,000,000
	 

	
	-Chi nghiệp vụ chuyên môn
	21,000,000
	

	
	Mục 6500
	 5,000,000
	 

	
	Mục  6550
	10,000,000
	

	B
	Dự toán chi ngân sách nhà nước
	2,333,000,000 
	 

	1
	Chi thanh toán cá nhân
	 1,893,000,000
	 

	
	Mục 6000
	420,000,000
	

	
	Mục 6050
	850,000,000
	

	
	Muc 6100
	298,000,000
	

	
	Mục 6200
	11,000,000
	

	
	Mục 6250
	4,000,000
	

	
	Mục 6300
	250,000,000
	

	
	Mục 6400
	60,000,000
	

	2
	Chi nghiệp vụ chuyên môn 
	334,000,000
	

	
	Mục 6500
	32,000,000
	

	
	Mục 6550
	 80,000,000
	 

	
	Mục 6600
	 4,000,000
	 

	
	Mục 6650
	 5,000,000
	 

	
	Mục 6700
	20,000,000
	

	
	Mục 6750
	33,000,000
	

	
	Mục 6900
	80,000,000
	

	
	Mục 7000
	80,000,000
	

	3 
	Chi mua đồ dùng trang thiết bị 
	 60,000,000
	 

	
	Mục 9050
	60,000,000
	

	4
	Các khoản chi thường xuyên khác 
	46,000,000
	

	
	Mục 7750
	46,000,000
	


 
	 
	Ngày 20 tháng 01 năm 2017
HIỆU TRƯỞNG

   Phạm Thị Huyền


 
